
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

TT Họ và tên Tổ
Chủ nhiệm 

lớp
Số điện thoại

1 Y Thơm Byă Lý 10B1 0359848507

2 Vũ Quang Hùng Sinh 10B10 0967943655

3 Nguyễn Hoàng Hậu Toán 10B2 0383181225

4 Lý Nhật Vương Toán 10B3 0385838997

5 Nguyễn Hữu Thuần Toán 10B4 0974191626

6 Phan Văn Cường Văn 10B5 0984808426

7 Trần Minh Tuấn Hóa 10B6 0935361617

8 H' Mai Byă Văn 10B7 0353009390

9 Ngô Văn Sự Sử-Địa 10B8 0774512379

10 Nguyễn Thị Thúy Sử-Địa 10B9 0944388403

11 H' Mên Niê Văn 11B1 0356048081

12 Lê Minh Thảo Văn 11B2 0935438480

13 Nay H' Theo Văn 11B3 0935998512

14 Nguyễn Mai Phương Lý 11B4 0328314283

15 Trần Thanh Biển Hóa 11B5 0984332258

16 Nguyễn Anh Vũ Sinh 11B6 0965072797

17 Khăm phụa Lào Văn 11B7 0982050867

18 Trần Thúy Nga Av 11B8 0383488204

19 Nguyễn Thị Thanh Hòa Sinh 11B9 0935043879

20 Bùi Thị Thục Trinh Av 12B1 0987813813

21 Phạm Thị Châu Tuyết Toán 12B2 0979472705

22 Trần Thị Thu Hương Toán 12B3 0977193479

23 Hoàng Thị Thuý Hằng Sử-Địa 12B4 0973190171

24 Bàn Thị Mỹ Quyên Sinh 12B5 0988689766

25 Nguyễn Thị Mỹ Hà Hóa 12B6 0978800047

26 Hoàng Đạt Hạ Toán 12B7 0949881919

27 Nguyễn Võ Nguyên Lý 12B8 0975135815

27 A

Môn nào có nhu cầu dạy tự chọn tổ trưởng đăng ký ghi rõ số tuần tự chọn:
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